          TRƯỜNG THCS PHONG HIỀN  
                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                    
Tổ: LÝ - HÓA - CN - SINH                                                     Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         Phong Hiền, ngày 10  tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ LÝ – HÓA – SINH- CÔNG NGHỆ 

 NĂM HỌC 2023- 2024

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Trường THCS Phong Hiền; Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2023-2024; Tổ: LÝ – HÓA – CÔNG NGHỆ - SINH xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2023 – 2024 như sau:

I. Đặc điểm tình hình: 

1. Thuận lợi: 


a) Trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ năm học, luôn luôn nhận được sự quan tâm  giúp đỡ của chuyên môn, Ban Giám Hiệu để tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.


b) Tổ có 10 giáo viên: Đại học 10, cao đẳng 0, tất cả giáo viên của tổ đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh, chuyên môn vững vàng: 03 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,7 giáo viên đạt lao động tiến tiến (năm học 2022-2023). Giáo viên của tổ nhiệt tình trong các hoạt động.  Có tinh thần tự học rất cao, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. 100% GV của tổ đã ứng dụng CNTT và dạy học nhằm mang lại niềm yêu thích môn học cho học sinh.Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:


a) Phần lớn giáo viên của tổ có nhà xa trường nên việc đi lại còn gặp nhiều vất vã nhất là trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến công tác phân công chuyên môn lâu dài. 

b) Học sinh nhận thức không đồng đều, gia đình thuần nông nên kinh tế còn khó khăn, một số học sinh chưa xác định động cơ, thái độ học tập một cách đúng đắn, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.

c) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa được đầu tư đúng mức nhất là bộ môn hóa học còn thiếu tủ đựng hóa chất, trang bị cơ bản của 1 tiết dạy thực hành.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu. 

1. 100% giáo viên có đầy đủ HSSS, soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải, tích hợp liên môn trong qua trình dạy học, soạn giảng theo chủ đề.

2. Đảm bảo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt lớp chủ nhiệm, cam kết học lực giỏi  từ>28%  với khối 9. Từ 25% học sinh HTT và HTXS với HS khối 6,7, 8- Học lực yếu < 1%

3. Đạt 6 học sinh giỏi cấp Huyện, 2 học sinh giỏi cấp Tỉnh đối với 3 bộ môn: Lý – Hóa – Sinh( Chỉ tiêu cấp Tỉnh không ràng buộc).

4. Thực hiện dạy học theo chủ đề, dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiên theo công văn 5512 đối với khối lớp 6,7,  với 2 môn học KHTN và công nghệ 6... thực hiện CV 3280 với học sinh khối 9 vận dụng tối đa CNTT và giảng dạy.

5. Tham gia hội thi sáng tạo của giáo viên và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, có 02 sản phẩm dự thi cấp trường và có 01 sản phẩm dự thi cấp Huyện.

6. Có 01 học sinh thi đỗ vào trường chuyên Quốc Học Huế đối với 3 bộ môn Hóa – Lí – Sinh.

7. Thực hiện 04 chuyên đề nhằm cải tiến, đổi mới hoạt động dạy và học các bộ môn tổ phụ trách. Thực hiện chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn đối với sách giáo khoa KHTN 6, 7, 8 và công nghệ 6, 7, 8. 

III. Các nhiệm vụ và giải pháp.

1. Nhiệm vụ 1:Công tác tư tưởng: 

- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”,” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học xanh, sạch, sáng”

- Giải pháp thực hiện: 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học, tham gia đầy đủ các buổi hội họp, hưởng ứng đầy đủ các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.Tham gia  nhiệt ngày chủ nhật xanh theo kế hoạch của nhà trường: 100% giao viên của tổ.

2. Nhiệm vụ 2:Công tác soạn giảng, hồ sơ sổ sách, thực hiện nội quy quy chế chuyên môn, chất lượng bộ môn.

-  Thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn:  Phấn đấu 100% giáo viên đảm bảo ngày giờ công, nghỉ dạy có lí do và có trình ban giám hiệu.

-  Hồ sơ – giáo án: 100% hết giáo viên của tố đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, thực hiện soạn giảng trên chương trình hiện hành – bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và sách giáo khoa. Mỗi giáo viên phải định hình phương hướng triển khai bài giảng, bao gồm: Xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò đặc biệt đổi mới về phần định hướng phát triển kĩ năng trong quá trình soạn giáo án, bài dạy có thể được thực hiện qua các hoạt động theo cong văn 5512 đối với lớp 6,7,8 nắm được quy trình của 1 tiết dạy học thường và tiết dạy học theo chủ đề. Bài soạn có THLM và liên hệ nội môn, có những tiết dạy trải nghiệm sáng tạo thú vị đối với các bộ môn tổ phụ trách. Chấm chữa kịp thời và theo quy định. Các lọai HSSS của tổ và cá nhân phải thực hiện:

*  Hồ sơ dùng cho Tổ trưởng chuyên môn:

-  Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học). 
-  Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

- Kẹp lưu trữ KTĐG, chất lượng, đề tài, chuyên dề, các báo cáo…

* Hồ sơ dùng cho giáo viên:

 -  Sổ điểm cá nhân

 -  Sổ chủ nhiệm

 - Kế hoạch tuần, tháng được chiết xuất từ Website, có kế hoạch sử dụng TBDH.

 -   Kế hoạch bài dạy

- Giải pháp thực hiện: Cho giáo viên lập kế hoạch hoạt động giáo dục cá nhân ngay từ đầu năm để có kế hoạch kịp thời cho kế hoạch hoạt động giáo dục của tổ.Tổ trưởng cập nhật kịp thời các văn bản, các nội quy, qui chế, thông tin từ chuyên môn nhà trường, PGD, sở GD và ĐT để triển khai cho giáo viên. Giáo viên đăng kí chất lượng bộ môn và chất lượng hai mặt lớp chủ nhiệm, kí cam kết thực hiện theo đúng chỉ tiêu đã đăng kí.

Chất lượng đại trà: BẢNG TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG

ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2023-2024

TỔ: LÝ - HÓA -SINH - CÔNG NGHỆ ( Phụ lục 1)
	ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: HÓA HỌC - Năm học 2023 - 2024

	                                                                                                                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	SS
	Tốt/ Giỏi
	Khá
	Đạt/ TB
	C. Đạt/ Y
	Kém
	GV bộ môn

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	9/1
	28
	8
	28,6
	9
	32,1
	11
	39,3
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản

	9/2
	27
	8
	29,6
	9
	33,3
	10
	37
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản

	9/3
	26
	7
	26,9
	8
	30,8
	10
	38,5
	1
	3,8
	0
	0
	Nguyễn Thị Cúc

	9/4
	30
	9
	30
	9
	30
	12
	40
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Cúc

	9/5
	30
	8
	26,7
	8
	26,7
	14
	46,7
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Duy Sản

	Cộng K9
	141
	40
	28,4
	43
	30,5
	57
	40,4
	1
	0,7
	0
	0
	

	Toàn trường
	136
	40
	29,4
	43
	31,6
	57
	41,9
	1
	0,7
	0
	0
	

	                            ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: VẬT LÍ - Năm học 2023 - 2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	SS
	Tốt/ Giỏi
	Khá
	Đạt/ TB
	C. Đạt/ Y
	Kém


	GV bộ môn

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	9/1
	28
	8
	28,6
	9
	32,1
	11
	39,3
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Hồng Loan

	9/2
	27
	7
	25,9
	8
	29,6
	11
	40,7
	1
	3,7
	0
	0
	Dương Thị Hiền 

	9/3
	26
	8
	30,8
	7
	26,9
	11
	42,3
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Hồng Loan

	9/4
	30
	7
	23,3
	9
	30
	14
	46,7
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Hồng Loan

	9/5
	30
	8
	26,7
	9
	30
	13
	43,3
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Hồng Loan

	Cộng K9
	141
	38
	27
	42
	29,8
	60
	42,6
	1
	0,7
	0
	0
	

	Toàn trường
	141
	38
	27
	42
	29,8
	60
	42,6
	1
	0,7
	0
	0
	


	ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: SINH HỌC - Năm học 2023 - 2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	SS
	Tốt/ Giỏi
	Khá
	Đạt/ TB
	C. Đạt/ Y
	Kém
	GV bộ môn

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	9/1
	28
	8
	28,6
	15
	53,6
	5
	17,9
	0
	0
	0
	0
	Phạm Thị Thanh Hương

	9/2
	27
	9
	33,3
	14
	51,9
	4
	14,8
	0
	0
	0
	0
	Phạm Thị Thanh Hương

	9/3
	26
	8
	30,8
	12
	46,2
	6
	23,1
	0
	0
	0
	0
	Phạm Thị Thanh Hương

	9/4
	30
	7
	23,3
	15
	50
	8
	26,7
	0
	0
	0
	0
	Phạm Thị Thanh Hương

	9/5
	30
	8
	26,7
	14
	46,7
	8
	26,7
	0
	0
	0
	0
	Phạm Thị Thanh Hương

	Cộng K9
	141
	40
	28,4
	70
	49,6
	31
	22
	0
	0
	0
	0
	

	Toàn trường
	141
	40
	28,4
	70
	49,6
	31
	22
	0
	0
	0
	0
	


	ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: KHTN - Năm học 2023 - 2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	SS
	Tốt/ Giỏi
	Khá
	Đạt/ TB
	C. Đạt/ Y
	Kém
	GV bộ môn

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	6/1
	33
	9
	27,3
	14
	42,4
	10
	30,3
	0
	0
	0
	0
	Sản, Hương, Duyên

	6/2
	35
	10
	28,6
	15
	42,9
	10
	28,6
	0
	0
	0
	0
	Sản, Loan, Hương

	6/3
	32
	9
	28,1
	15
	46,9
	8
	25
	0
	0
	0
	0
	Sản, Hương, Duyên

	6/4
	34
	10
	29,4
	15
	44,1
	9
	26,5
	0
	0
	0
	0
	Sản, Hương, Duyên

	6/5
	32
	9
	28,1
	14
	43,8
	9
	28,1
	0
	0
	0
	0
	Sản, Hương, Duyên

	Cộng K6
	166
	47
	28,3
	73
	44
	46
	27,7
	0
	0
	0
	0
	

	7/1
	40
	12
	30
	10
	25
	18
	45
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, P Anh

	7/2
	40
	11
	27,5
	12
	30
	17
	42,5
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, P Anh

	7/3
	40
	12
	30
	10
	25
	18
	45
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, Duyên

	7/4
	40
	11
	27,5
	10
	25
	19
	47,5
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, Duyên

	Cộng K7
	160
	46
	28,8
	42
	26,3
	72
	45
	0
	0
	0
	0
	

	8/1
	27
	8
	29,6
	9
	33,3
	10
	37
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, Hiền

	8/2
	28
	8
	28,6
	10
	35,7
	10
	35,7
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, Hiền

	8/3
	27
	8
	29,6
	9
	33,3
	10
	37
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, P Anh

	8/4
	28
	8
	28,6
	10
	35,7
	10
	35,7
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, P Anh

	Cộng K8
	110
	32
	29,1
	38
	34,5
	40
	36,4
	0
	0
	0
	0
	Cúc, Kim Anh, P Anh

	Toàn trường
	436
	125
	28,7
	153
	35,1
	158
	36,2
	0
	0
	0
	0
	


	ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ - Năm học 2023 - 2024

	
	
	
	                                                        
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	SS
	Tốt / Giỏi
	Khá
	Đạt/TB
	C Đạt/ Yếu
	Kém
	GV bộ môn

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	6/1
	33
	8
	24,2
	8
	24,2
	17
	51,5
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	6/2
	35
	9
	25,7
	9
	25,7
	17
	48,6
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	6/3
	32
	9
	28,1
	8
	25
	15
	46,9
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	6/4
	34
	9
	26,5
	8
	23,5
	17
	50
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	6/5
	32
	9
	28,1
	8
	25
	15
	46,9
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	Cộng K6
	166
	35
	21,1
	33
	19,9
	66
	39,8
	0
	0
	0
	0
	

	7/1
	40
	10
	25
	10
	25
	20
	50
	0
	0
	0
	0
	DươngThị  Hiền 

	7/2
	40
	10
	25
	10
	25
	20
	50
	0
	0
	0
	0
	DươngThị  Hiền 

	7/3
	40
	10
	25
	10
	25
	20
	50
	0
	0
	0
	0
	DươngThị  Hiền 

	7/4
	40
	10
	25
	10
	25
	20
	50
	0
	0
	0
	0
	DươngThị  Hiền 

	Cộng K7
	160
	40
	25
	40
	25
	80
	50
	0
	0
	0
	0
	

	8/1
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,6
	0
	0
	0
	0
	Lê Thành Trung

	8/2
	28
	8
	28,6
	11
	39,3
	8
	28,6
	1
	3,6
	0
	0
	Lê Thành Trung

	8/3
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	8
	29,6
	0
	0
	0
	0
	Lê Thành Trung

	8/4
	28
	8
	28,6
	11
	39,3
	8
	28,6
	1
	3,6
	0
	0
	Lê Thành Trung

	Cộng K8
	110
	32
	29,1
	44
	40
	32
	29,1
	2
	1,8
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9/1
	28
	8
	28,6
	6
	21,4
	14
	50
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	9/2
	27
	8
	29,6
	6
	22,2
	13
	48,1
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	9/3
	26
	7
	26,9
	7
	26,9
	12
	46,2
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	9/4
	30
	8
	26,7
	8
	26,7
	14
	46,7
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương

	9/5
	30
	8
	26,7
	11
	36,7
	7
	23,3
	0
	0
	0
	0
	Lê Thành Trung

	Cộng K9
	141
	39
	27,7
	38
	27
	60
	42,6
	0
	0
	0
	0
	

	Toàn trường
	577
	146
	25,3
	155
	26,9
	238
	41,2
	2
	0,3
	0
	0
	


BẢNG ĐỐI CHIẾU CHẤT LƯỢNG
3. Nhiệm vụ 3: Công tác bồi dưỡng mũi nhọn:

- Chỉ tiêu: Phấn đấu mỗi môn phải đạt 1- 2 giải và nằm trong đội tuyển hs giỏi Huyện,Tỉnh từ 1- 2 em (cấp huyện trở lên) cụ thể:

· Môn Hóa học  9: 2 giải học sinh giỏi cấp huyện và nằm trong đội tuyển dự thi cấp tỉnh, có 01 học sinh đạt HS giỏi cấp Tỉnh.

· Môn Vật lí 9: 2 giải học sinh giỏi cấp huyện và nằm trong đội tuyển dự thi cấp tỉnh, có 01 giải HS giỏi cấp Tỉnh.

· Môn Sinh học 9: 1 giải học sinh giỏi cấp huyện và nằm trong đội tuyển dự thi cấp tỉnh.

· Môn KHTN 8: 1 giải học sinh giỏi cấp huyện.

- Giải pháp thực hiện: Công tác bồi dường học sinh giỏi tổ có kế hoạch phân công GV dạy bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học, chọn những giáo viên giảng dạy có nhiều kinh nghiệm, gióa viên cùng bộ môn có thể hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng cụ thể:

· Môn Hóa học 9   

: Thầy Nguyễn Duy Sản

· Môn Vật lí 9
       

:  Cô Nguyễn Thị Hồng Loan 

· Môn Sinh học 9    

: Cô  Phạm Thị Thanh Hương

· Môn KHTN 8    

: Cô Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Phương Anh.
4. Nhiệm vụ 4: Công tác dự giờ, thao giảng, làm chuyên đề, ngoại khóa dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 100% giáo viên tham gia

- Đăng kí phúc tra giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: Thầy Sản, cô Hiền, Thầy Trung, cô Cúc, cô Duyên, cô Loan ( Nếu có).


- Tham gia thi GV giỏi cấp trường và cấp Huyện nếu có: Năm nay không tổ chức


- Thao giảng: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy: 100% gáo viên của tổ đã thực hiện 2 tiết thao giảng/ năm học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động dạy và học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học vào giảng dạy.

( Đăng ký thao giảng từ đầu năm có danh sách kèm theo).


- Dự giờ: Theo đúng nội quy và và quy chế của ngành 18 tiết / giáo viên/ năm.


- Làm chuyên đề - đề tài sáng kiến kinh nghiệm: 100% giáo viên làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm được đăng kí ngay đầu năm học . 


- Thực hiện báo cáo chuyên đề: 4 chuyên đề hẹp/ 1 năm học.

-  Thực hiện bài dạy theo chủ đề đối với từng bộ môn đã được tập huấn tại sở.

- Thực hiện chương trình dạy học nội môn đối vớ bộ môn Sinh Học, Hóa Học, Vật Lí hoặc dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo có kế hoạch kèm theo.

- DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  CHUYÊN ĐỀ 2023 -2024

	TT
	Họ và tên
	Tên chuyên đề
	T. Gian thực hiện

	1
	Nguyễn Thị Cúc
	Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 giải bài tập dạng hỗn hợp
	Tháng 11

	2
	Lê Thị Hoài Phương
	Một số biện pháp rèn luyện nề nếpcho học sinh  lớp 6 ở Trường THCS Phong Hiền
	Tháng 12

	3
	Lê Thị Kim Anh
	Day hoc phát triển phẩm chât năng lưc hoc sinh trong môn KHTN7
	Tháng 2

	4
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Kinh nghiệm giúp học sinh giải một số bài tập mạch điện  môn vật lý 9
	Tháng 3


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KÈM THEO DANH HIỆU 

THU ĐUA NĂM HỌC 2023- 2024 

1. Đăng kí danh hiệu thi đua tập thể: LĐXS

2.  Danh hiệu thi đua cá nhân
	TT
	Ông

Bà
	Họ và tên
	Ngày Sinh
	Trường
	Chức vụ
	Danh hiệu đã đạt
	Danh hiệu đăng kí
	Tên đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm nếu 
	Khen cao

	
	
	
	
	
	
	2021

2022
	2021

2022
	LĐTT
	CSTĐCS
	CSTĐ CT
	
	

	1
	Ông
	Nguyễn Duy Sản
	19/10/1980
	THCS Phong Hiền
	Tổ Trưởng
	CSTĐCS
	CSTĐCS
	
	x
	
	“Kinh nghiệm giúp học sinh  giỏi giải nhanh bài tập tách chất vô cơ  trong chương trình hóa học THCS”
	

	2
	Ông
	Lê Thành Trung
	21/12/1979
	THCS Phong Hiền
	Tổ Phó
	LĐTT
	CSTĐCS
	x
	
	
	
	

	3
	  Bà
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	04/11/1980
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	CSTĐCS
	CSTĐCS
	
	   x
	
	Kinh nghiệm giúp học sinh giải một số bài tập mạch điện  môn vật lý 9
	

	4
	Bà
	Dương Thị Hiền
	11/01/1979
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	LĐTT
	LĐTT
	x
	
	
	
	

	5
	Bà
	Lê Thị Kim Anh
	28/02/1978
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	LĐTT
	LĐTT
	x
	
	
	
	

	6
	Bà
	Phạm Thị Thanh Hương
	23/12/1976
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	LĐTT
	LĐTT
	x
	
	
	
	

	7
	Bà
	Nguyễn Thị Cúc
	19/03/1981
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	x
	
	Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 giải bài tập dạng hỗn hợp
	

	8
	Bà
	Lê Thị Hoài Phương
	26/12/1969
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	LĐTT
	LĐTT
	x
	
	
	
	

	9
	Bà
	Phạm Thị Duyên
	07/01/1980
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	LĐTT
	LĐTT
	x
	
	
	
	

	10
	Bà
	Trần Thị Phương Anh
	29/011981
	THCS Phong Hiền
	Giáo Viên
	LĐTT
	LĐTT
	
	x
	
	Giúp học sinh lớp 8giải 1 số bài tập liên quan đến lực đẩy Archimedes
	


5. Nhiệm vụ 5: Công tác chủ nhiệm: Tổ có 6 giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, GVCN:

- Bám sát lớp chủ nhiệm, xây dựng lớp chủ nhiệm thành chi đội tự quản.
- Giáo dục học sinh trong lớp ( nhà trường) theo đúng tư cách của người đội viên, đoàn kết và có tinh thần tập thể.

- Quan tâm đến học sinh nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn và những học sinh thường xuyên có dấu hiệu bỏ tiết, lười học nhằm kịp thời động viên các em trong việc học tập.

- Nghiêm khắc với những học sinh vi phạm nhiều lần, những học sinh nghiện game, bỏ tiết.

- Thu nộp các khoản theo quy định, có liên quan đến lớp.

- CHẤT LƯỢNG HAI MẶT LỚP CHỦ NHIỆM  2023- 2024
	ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC LỚP CHỦ NHIỆM 

	Năm học 2023 - 2024

	VỀ HỌC LỰC

	Lớp
	SS
	Giỏi/ Tốt
	Khá
	T.Bình/ Đạt
	Yếu/ C Đạt
	Kém
	GVCN

	 
	 
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	 

	6/1
	33
	9
	27,3
	10
	30,3
	14
	42,4
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Hồng Loan 

	6/5
	32
	9
	27,9
	8
	24,8
	15
	47,3
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương 

	8/2
	28
	6
	21,4
	8
	28,6
	14
	50
	0
	0
	0
	0
	Dương Thị Hiền

	7/1
	40
	9
	25,5
	14
	35
	17
	42,5
	0
	0
	0
	0
	Phạm Thị Duyên

	7/2
	40
	10
	25
	16
	40
	13
	32,5
	1
	2,5
	0
	0
	Trần Thị Phương Anh

	9/5
	30
	9
	30
	14
	46,7
	7
	23,3
	0
	0
	0
	0
	Lê Thành Trung

	VỀ HẠNH KIỂM

	Lớp
	SS
	Tốt
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	GVCN

	 
	 
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	 

	6/1
	33
	29
	87,9
	4
	12,1
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Hồng Loan

	6/5
	32
	30
	93
	2
	7
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Hoài Phương 

	8/2
	28
	24
	85,7
	4
	14,3
	0
	0
	0
	0
	Dương Thị Hiền

	7/1
	40
	36
	90
	4
	10
	0
	0
	0
	0
	Phạm Thị Duyên

	7/2
	40
	36
	90
	4
	10
	0
	0
	0
	0
	Trần Thị Phương Anh

	9/5
	30
	28
	93,3
	2
	6,7
	0
	0
	0
	0
	Lê Thành Trung


Giải pháp thực hiện:Tiếp tục quán triệt về nhận thức đối với  học sinh qua các cuộc vận động“ Xậy dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”


Luôn phối hợp với liên đội, GVCN, phụ huynh để có  biện pháp với học sinh chây  lười trong học tập.


Xây dựng nề nếp học tập của học sinh đối với  bộ môn.


Thường xuyên kiểm tra việc học và làm bài của học sinh ở nhà thông qua tổ, lớp.


Luôn gần gũi, động viên và giúp đỡ học sinh học tập, tạo tiết học thân thiện đối với  học sinh.

6. Nhiệm vụ 6: Công tác thanh kiểm tra:


-  Kiểm tra toàn diện: Cùng với Ban Giám Hiệu, chuyên môn nhà trường đã và đang tiến hành thanh tra 2- 3 giáo viên(30%/năm) của tổ.
Cụ thể: Tháng 12: Lê Thị Hoài Phương

             Tháng 2:   Trần Thị Phương Anh

             Tháng 3: Nguyễn Thị Cúc


- Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo quy định của Ban Giám Hiệu 02 lần/năm học và đã phản hồi cho giáo viên của tổ.

- Kiểm tra chất lượng học sinh để có biện pháp thích hợp trong giảng dạy.
- Đánh giá xếp loại công khai về hồ sơ, giảng dạy của giáo viên
- Kiểm tra nội bộ việc thực hiện chương trình giảng dạy bộ môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất 
7. Nhiệm vụ 7: Công tác đoàn thể:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động của đoàn thể do Trường – Đội – Công đoàn đề ra.
8. Nhiệm vụ 8: Công tác xây dựng đội ngũ:

- GV tiếp tục tự học để nâng cao chuyên môn , nghiệp vụ. Phải xem việc tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.


- 100% đạt trình độ khá toàn diện trở lên. Nắm chắc và vận dụng có hiệu quả nhiệm vụ năm học.
- Mỗi giáo viên cố gắng thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy và học, sử dụng bài giảng điện tử một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả cao.
- Mỗi giáo viên tự học, nắm vững nội dung chương trình bốn khối của cấp học
- Đọc thêm tài liệu, mở rộng kiến thức, cập nhật bằng kiến thức khai thác trên mạng.
- Tăng cường dự giờ tăng lớp, học tập đồng nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, tăng thêm vốn kiến thức và phương pháp giảng dạy cho bản thân.
- Nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tương trợ, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hình thức hoạt động của tổ: chia 2 nhóm:


Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Duy Sản


Môn Hóa - Sinh - KHTN:  Đ/c Nguyễn Duy Sản


Môn Lý- Công Nghệ: Đ/c Lê Thành Trung 

IV. Đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng .

1. Tập thể.

a) Danh hiệu thi đua: Tổ LĐ xuất sắc

b) Khen thưởng: Đề nghị trường khen thưởng

2. Cá nhân:   04 CSTĐ cơ sở - 6 LĐTT

V. Lịch trình công tác trong năm học:

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Người phối hợp
	Ghi chú

	8/2023
	- Họp hội đồng sư phạm

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Phân công chuyên môn đầu năm học lần 1.

- Tham gia chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 
	
	

	9/2023
	- Khai giảng năm học mới ngày 5/9/2023.

- Dạy và học theo TKB tính tuần 1,2 3,4.

- Làm kế hoạch hoạt động giáo dục cá nhân và thảo luận kế hoạch hoạt động giáo dục tổ. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch chuyên môn của nhà trường

- Tổ chức đại hội chi đội, tiến đến đại hội liên đội

- Hoàn thành kế học dạy học nộp chuyên môn lần 1.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 2, 3

- Tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2022 -2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 huyện.
- Tổ chức đêm trung thu

- Tham gia tốt ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tổ trưởng 

- T. Sản, cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô Loan, cô Cúc .

- GVCN của tổ được BGH phân công.

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tổ trưởng

- GVCN lớp 

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	10/2023
	- Dạy và học theo TKB tuần 5;6;7;8.

- Thao giảng theo kế hoạch tổ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch chuyên môn của nhà trường

-  Tham dự tổ chức kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 4, 5

- Tham dự hội nghị CB-CCVC – Hội nghị Công Đoàn.

- Đại hội liên đội

- Làm kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ.

- Tham gia chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

- T. Sản, cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô P Anh, cô Cúc.

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ


- Giáo viên chủ nhiệm

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	11/2023
	- Dạy và học tuần 9; 10;11,12.

- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi

- Ra mắc câu lạc bộ: Em Yêu Khoa Học
-  Báo cáo chuyên đề lần 1
- Triển khai các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia các hoạt động 20/11

- Tiến hành kiểm tra giũa kì với các bộ môn tổ quản lí

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 6, 7

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ

- T. Sản, Cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô P Anh, cô Cúc.

- Tất cả giáo viên của tổ

- Cô Cúc.
- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	12/2023
	- Dạy học theo TKB tuần 13;14;15;16.

- Kiểm tra HSSS lần 1

- Thao giảng, rút kinh nghiệm

- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi

- Báo cáo chuyên đề lần 2
- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa  khối 9 của phòng theo kế hoạch. Tiếp tục bồi dưỡng KHTN8.
- Chuẩn bị đề cương ôn tập HK, ra đề kiểm tra HKI

- Tổ chức kiểm tra HK I theo kế hoạch của Sở và phòng.

-  Sinh hoạt về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn và dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 8, 9

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên: Thầy Sản kiểm tra Sinh Hóa và KHTN; Thầy Trung Kiểm tra Lý, Công Nghệ.

- Tất cả giáo viên của tổ

- T. Sản, Cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô P Anh, cô Cúc.

- Cô Phương
- T. Sản, Cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô P Anh, cô Cúc.

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

-
 Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	01/2024
	- Dạy học theo TKB tuần 17;18;19;20.

- Thao giảng, rút kinh nghiệm

- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi, tăng cường ôn tập và chốt học sinh tham dự HSG lớp 8 môn KHTN. HSG lớp 9 thi HSG tỉnh.
- Bình xét thi đua HKI

- Sơ kết HKI

- Tham gia bài thi Vận dụng kiến thức liên môn nếu có.
- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 10, 11

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- T. Sản, Cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô P Anh, cô Cúc.

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tổ trưởng điều hành

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo tổ viên của 

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	02/2024
	- Dạy học theo TKB tuần 21;22;23;24.

- Báo cáo chuyên đề lần 3
- Thao giảng, rút kinh nghiệm

- Thông qua đề cương SKKN

.- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 12, 13

- Nghỉ tết âm lịch

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ

- Cô Kim Anh
- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của t.

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	3/2024
	- Dạy học theo TKB tuần 25; 26;27;28.

- Thao giảng theo kế hoạch

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

- Bồi dưỡng HSG KHTN 8, lớp 9 dự thi HSG tỉnh.
- Báo cáo chuyên đề lần 4
- Tổ chức kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày giải phóng Phong Điền và Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tham gia hoạt động 26/3

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 14, 15

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- T. Sản, Cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô P Anh, cô Cúc.

- Cô Loan
-Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	4/2024
	- Dạy học theo TKB tuần 29;30;31;32.

- Kiểm tra hồ sơ GV

- Dạy và ôn tập cho học sinh

- Tiếp tục rà soát thao giảng toàn diện cho các giáo viên của tổ

- Tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp  8 và cấp tỉnh với khối 9.
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 01/5. 

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 16, 17

- Tham gia ngaỳ chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ

- Tổ trưởng, tổ phó
- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- T. Sản, Cô Loan, cô Hương, cô K. Anh, cô P Anh, cô Cúc

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	5/2024
	- Dạy học tuần 33; 34; 35 Ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.

- Tham gia tổ chức kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Thi KHII, chấm và vào điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

- Nghiệm thu SKKN ở tổ nộp cho trường

- Họp tổ tổng kết năm học, sơ kết tổ

- Tổng kết năm học

- Xét lên lớp ở lại, thi lai; xét tốt nghiệp học sinh lớp 9.

- Họp hội đồng nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 18, 19

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tổ trưởng

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ 

-  GVCN lớp 9

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ

- Tất cả giáo viên của tổ 

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	6/2024
	- Triển khai công tác hè

- Tham gia công tác tuyển sinh 

-  Trực hè theo KH của nhà trường

- Họp HĐSP

- Tham gia ngày chủ nhật xanh
	- Tất cả giáo viên của tổ 

- GV của tổ được nhà trường phân công.

- GV của tổ được nhà trường phân công.

- Theo KH của trường

- Tất cả giáo viên của tổ
	
	

	7/2024
	-  Trực hè theo KH của nhà trường

-  Họp HĐSP
	- GV của tổ được nhà trường phân công.

- Theo KH của trường
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